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Cho Ca=40; O=16; C=12; H=1; Mg=24; Fe=56; Na=23; Ba=137; Al=27; Cu=64; 

Ag=108; S=32; K=39; Zn=65; N=14; Cl=35,5. 

 

Bài 1 (1,0 điểm): Hòa tan một lượng Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng vừa đủ, thu được 

dung dịch X. Cho kim loại Cu dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho dung 

dịch NaOH loãng dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Lọc, tách kết tủa Z, đem nung 

trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn T. Cho khí H2 đến dư vào 

T, đun nóng được chất rắn T1. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình 

hoá học của các phản ứng xảy ra. 

Bài 2 (1,0 điểm): Khí A1 điều chế từ H2 và Cl2, khí A2 điều chế bằng cách nung nóng 

KMnO4, khí A3 sinh ra do phản ứng của Na2SO3 với axit HC1, khí A4 sinh ra khi nung 

đá vôi, khí A5 thu được khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Viết phương 

trình hoá học của các phản ứng xảy ra và trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 

các khí A1,..., A5 đựng trong các bình riêng biệt. 

Bài 3 (1,0 điểm): 

Cho các phản ứng sau: 

 (1) X1 + X2 + X3 —>HCl + H2SO4 

 (2) Al + A2 —> SO2 + H2O 

 (3) B1 + B2—>NH3 + Ca(NO3)2 + H2O 

 (4) D1 + D2 +D3 —> Cl2 + MnSO4 + K2SO4+Na2SO4 + H2O 

Xác định các chất và hoàn thành các phương trình hóa học trên. 

Bài 4 (1,5 điểm): Chia m gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu thành 3 phần bằng nhau. 

 - Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 0,15 mol khí. 

 - Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu được 0,25 mol khí. 

 - Phần 3 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, thu được 0,45 mol khí 

SO2 (sản phẩm khử duy nhất). 

 Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình hoá học của các phản ứng 

xảy ra và tính giá trị của m. 

Bài 5 (1,0 điểm): Dẫn 0,03 mol hỗn hợp X (gồm CO2 và hơi H2O) qua than nóng đỏ thu 

được 0,04 mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 12 gam hỗn 
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hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, đun nóng), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m 

gam chất rắn. Tính m. 

Bài 6 (1,5 điểm): Chất rắn B thu được khi nung x gam hỗn hợp A gồm KHCO3 và 

BaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Cho chất rắn B vào nước dư, kết thúc 

phản ứng thu được y gam kết tủa D và dung dịch E. Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl 1M 

vào dung dịch E đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì dùng hết V lít dung dịch HC1. Mặt 

khác, nhỏ rất từ từ dung dịch HC1 1M vào dung dịch E đến khi khí ngừng thoát ra thì 

dùng hết 1,2V lít dung dịch HC1. Xác định tỉ lệ x : y. 

Bài 7 (1,5 điểm): Cho 4,8 gam bột kim loại X (hóa trị không đổi) vào 250 ml dung dịch 

gồm Fe(NO3)2 0,3M và Cu(NO3)2 0,lM rồi khuấy đều cho đến khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được dung dịch A và 8,2 gam chất rắn B. 

 a. Xác định kim loại X. 

 b. Tính nồng độ mol/l của chất tan trong A, coi thể tích dung dịch không thay đổi. 

Bài 8 (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,24l (đktc) một hiđrocacbon A thể khí. Sau đó 

dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 

thì có 10g kết tủa tạo nên, đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g. 

a. Xác định công thức phân tử của A. 

b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A. 

Bài 9 (0,5 điểm) Trong một lần tham quan các hang động tại đảo Cát Bà, các bạn trong 

lớp rất thích thú trước vẻ đẹp của các cột thạch nhũ nhưng không hiểu chúng được tạo 

nên do đâu. Em hãy giải thích cho các bạn hiểu về quá trình hình thành lên thạch nhũ 

trong các hang động đó. 

-------------------- Hết -------------------- 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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  Bài 8 (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 l (đktc) một hiđrocacbon A thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản 

phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì có 10g kết tủa tạo nên, 

đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g. 

a. Xác định công thức phân tử của A. 

b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A. 

Hướng dẫn chấm 

Đáp án Điểm 

      a.  nA  = 
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0,1
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  (mol)                  
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   - Trường hợp 1: Chỉ tạo 1 muối CaCO3 

CO2  +  Ca(OH)2 CaCO3  +  H2O 

mH 2 O  = 18,6 – 0,1 x 44 =14,2(g) 

ta có hệ phương trình: 

                                             0,1x = 0,1 

 

                                              0,05y = 0,79 

                                               x = 1 

                                                
                                               y = 15,8 (loại) 

 

- Trường hợp 2: Tạo 2 muối CaCO3, Ca(HCO3)2 

    

CO2  +  Ca(OH)2 CaCO3  +  H2O 

       

2CO2  +  Ca(OH)2 Ca(HCO3)2   

=> mH 2 O = 18,6 – 0,3 x 44 = 5,4 (g) 

Ta có hệ phương trình: 

                                             0,1x = 0,3 

 

                                              0,05y = 
5, 4

0,3
18

  
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                                               x = 3 

                                                
                                               y = 6 

vậy công thức phân tử của A: C3H6 

 

 

b. Công thức cấu tạo có thể có của A: 

 CH2 = CH – CH3    

 

CH2          CH2 

              

             C H2 

 

0,25 
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Bài 9 (1,0 điểm): Trong một lần tham quan các hang động tại đảo Cát Bà, các bạn trong lớp rất 

thích thú trước vẻ đẹp của các cột thạch nhũ nhưng không hiểu chúng được tạo nên do đâu. Em hãy 

giải thích cho các bạn hiểu về quá trình hình thành lên thạch nhũ trong các hang động đó. 

Hướng dẫn chấm 

     Nhũ đá được tạo thành từ CaCO3 và các khoáng chất khác kết tụ từ 

dung dịch nước khoáng.  

    Trong các hang động có nhiều đá vôi (canxi cacbonat).  

Canxi cacbonat bị hoà tan trong nước có chứa khí cacbonic tạo thành 

dung dịch Ca(HCO3)2. Phương trình phản ứng như sau 

23223 )(HCOCaOHCOCaCO 
 

   Ca(HCO3)2 tan trong nước, dung dịch này chảy qua kẽ đá cho đến khi 

gặp vách đá hay trần đá và nhỏ giọt xuống.  

 

 

 

 

0,25 điểm

  

   Ca(HCO3)2 dễ phân hủy thành CaCO3, phản ứng hoá học tạo thành nhũ 

đá như sau:  

OHCOCaCOHCOCa
t

22323

0

)( 
 

Nhũ đá "lớn" dần lên theo thời gian. 

 

 

0,25 điểm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Canxi_cacbonat
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bicacbonat_canxi&action=edit&redlink=1
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Lưu ý: học sinh giải cách khác vẫn để điểm 


